	Tình hình khai thác và sản xuất quặng phốt phát ở Bắc Phi

	

	Ước tính tổng sản lượng quặng phốt phát (QPP) trên thế giới trong năm 2005 khoảng 163 triệu tấn-tương đương với tổng sản lượng năm 2004. 4 quốc gia của Bắc Phi là Angiêri, Ai Cập, Marốc và Tuynidi đạt khoảng 33 triệu tấn (1/4 tổng số). Marốc là nhà cung cấp lớn nhất của Bắc Phi với sản lượng khoảng 27 triệu tấn trong năm 2005.

Trên bình diện toàn cầu, Marốc chỉ đứng sau Mỹ (35 triệu tấn trong năm 2004), tiếp theo là Trung Quốc.

Marốc
Marốc là nước xuất khẩu QPP lớn nhất trên thế giới, góp 42% lượng xuất khẩu toàn cầu. Theo ước tính của IFA, xuất khẩu QPP của Marốc năm 2005 đạt khoảng 13,5 triệu tấn, tăng 14% so với năm 2004 và góp 60% vào tỷ lệ tăng trưởng kinh doanh QPP trên toàn cầu vào năm 2005.

Năm 2004, Tuynidi sản xuất 8,05 triệu tấn QPP và trở thành nhà sản xuất quặng đứng thứ 5 trên thế giới. Angiêri là nhà cung cấp tương đối nhỏ, khoảng 804,900 tấn trong năm 2004, còn Ai Cập tăng nhanh chóng với 2,22 triệu tấn trong năm 2004 (so với 2 năm trước chỉ có 1,55 triệu tấn). Hầu hết sản lượng QPP của Ai Cập là dành cho thị trường xuất khẩu, năm 2005 xuất khẩu của Ai Cập tăng khoảng 21%, đạt hơn 1,5 triệu tấn.

Châu Á và Ôxtraaylia là thị trường nhà tiêu thụ quặng chủ yếu của Ai Cập. Tuynidi giữ vai trò không quan trọng lắm trong kinh doanh QPP quốc tế, vì hầu hết sản lượng quặng của Tuynodi chỉ dùng để sản xuất phân bón nội địa và các sản phẩm khác. Trong khoảng năm 2002 và 2004, xuất khẩu quặng của Tuynidi giảm từ 1,15 triệu tấn xuống còn 652.300 tấn. 

Marốc có tổng trữ lượng khoàng phốt phát lớn nhất thế giới với ước tính 85 tỉ m3. Các trữ lượng này trải khắp cá vùng Oulad Abdoun, Gantuor, Mescale và Bouraa. Marốc sản xuất QPP ở 4 trung tâm khai thác là Khouribga, Youssoufia, Benguerir và Boucraa, còn chế biến ở 2 khu công nghiệp liên hợp là Jorf Lasfar và Safi. Tất cả các nhà máy này đều do Office Cherifien des Phosphates (OCP) và các chi nhánh của OCP quản lý.

Mỏ Oulad Abdoun có 3 trung tâm khai thác lớn nhất của OCP. Có 03 mỏ lộ thiên được vận hành ở Khouribga: Sidi Daoui (sản lượng hàng năm khoảng 2,5 triệu tấn/năm), Sidi Chennane (bắt đầu khai thác năm1994, sản lượng hiện nay khoảng 6,2 triệu tấn/năm và sẽ tăng tới 10-12 triệu tấn/năm vào năm2010) và Mera El Arech (sản lượng hiện nay khoảng 6 triệu tấn/năm và sẽ tăng 8-9 triệu tấn/năm vào năm 2010).

OCP vận hành 2 mỏ ở Gantour, trong đó Youssoufia là mỏ khai thác hầm lò, sản xuất khoảng 2,5 triệu tấn/năm (năm 2004),còn sản lượng Benguerir trung bình khoảng 6 triệu tấn/năm. OCP đang thực hiện một số dự án để nâng cao chất lựơng quặng và giảm chi phí. Tại Youssoufia, do chi phí khai thác cao số hầm lò đã giảm bớt và được thay thế bằng các mỏ lộ thiên. Có khả năng sản lượng từ các mỏ này sẽ đạt trung bình 1,6 triệu tấn/năm vào năm 2007 và 2008, còn sản lượng từ mỏ hầm lò sẽ bị hạn chế xuống dưới 1 triệu tấn/năm. Một dự án khác là xây dựng một nhà máy tuyển quặng công suất 1,6 triệu tấn/năm để tuyển quặng từ các mỏ lộ thiên mới.

Các nhà máy chế biến của OCP tập trung ở Safi và Jorf Lasfar. Khu liên hợp Safi gồm có các nhà máy Maroc Chimie, Maroc Phosphore I và II,cung cấp tổng công suất 1,66 triệu tấn P2O5 axit phôtphoric/năm, 511.000 tấn DAP/MAP/năm, 803.000 tấn trisupephôtphat (TSP)/năm, 219.000 tấn NPK/năm và 183.000 tấn amoni sunfat/phốt phát/năm. Lượng DAP và TSP chủ yếu dành cho các thị trường xuất khẩu, còn NPK của OCP được bán chủ yếu ở trong nước.

Nhà máy Jorf Lasfar đi vào hoạt động từ năm 1986, gồm có các nhà máy Maroc Phosphore III và IV. Công suất thiết kế ban đầu 1,4 triệu tấn P2O5 axit phôtphoric/năm sau đó đã được tăng lên 1,7 triệu tấn/năm.

Một nhà máy DAP/MAP/TSP cũng đã được xây dựng với công suất thiết kế 1,72 triệu tấn DAP/năm. Năm 1997, OCP đã bắt đầu sản xuất 125.000 tấn P2O5 axit phôtphoric tinh chế/năm ở Jorf Lasfar.

Tuynidi
Tuynidi có 2 công ty phốtphát là Compagine des Phosphates de Gafsa (CPG) vận hành các mỏ ở phía Tây Nam Tuynidi và Groupe Chimique Tunisien (GCT) chịu trách nhiệm vận hành các nhà máy phân phốtphát và axit phốtphoric. CPG sản xuất khoảng 8 triệu tấn QPP/năm tại 5 mỏ ở Metlaoui, Kef Eddour, Redeyef, Moulares và Mdhilla. Quặng được vận chuyển bằng đường sắt tới Sfax để xuất khẩu hoặc tới các nhà máy sản xuất ở Gabes, Sfax và La Skhira. Lượng QPP được sản xuất dùng cho xuất khẩu đã giảm nhanh chóng trong 2-3 năm qua.

Nhà máy liên hợp Sfax có công suất 400.000 tấn TSP/năm, còn nhà máy liên hợp Gabes gồm một nhà máy axit phôtphoric sản xuất 510.000 tấn P2O5 axit phôtphoric/năm và 120.000 tấn đicanxi phôtphat (DCP)/năm; một nhà máy DAP sản xuất 410.000 tấn P2O5 axit phôtphoric/năm và 1,3triệu tấn DAP/năm. Nhà máy Mdhilla sản xuất 500.000 tấn TSP/năm còn La Skhira có công suất 380.000 tấn P2O5 axit phôtphoric/năm. Hầu hết sản lưọng của GCT đều được xuất khẩu.

Trong suốt 10 năm qua, CPG luôn thực hiện một chương trình đều đặn để nâng cao chất lượng QPP và giảm tiêu thụ năng lượng. CPG cũng tăng mức thu hồi tinh quặng qua quá trình tuyển quặng vụn qua sàng ở các nhà máy chế biến quặng. Năm 1996, Công ty đã khánh thành một nhà máy chế biến quặng silica phốtphat ở Mdhilla sử dụng công nghệ tuyển nổi và đãi. Dự kiến khoảng giữa năm 2005 và 2009, CPG sẽ đầu tư khoảng 40 triêu USD vào nâng cấp cải tạo nhà máy để tăng hàm lượng QPP từ 12% lên 29,5% thông qua việc kết hợp các qúa trình nghiền, sàng lọc và đãi, tuyển nổi.

GCT cũng thực hiện một loạt các chương trình tối ưu hoá để tăng công suất sản lượng, tốc độ vận hành nhà máy, nâng cao chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn về môi trường. Tại các nhà máy TSP, công suất đã được tăng lên bằng cách tăng nồng độ axits phốtphoric và giảm tỷ lệ quay vòng. Do công tác đầu tư này nên công suất axits phốtphoric  của GCT đã tăng từ 1,53 triệu tấn/năm lên 1,69 triệu tấn P2O5/năm, còn công suất DAP tăng từ 800.000 tấn/năm lên 1,3 triệu tấn/năm và TSP từ 790.000 tấn/năm lên 900.000 tấn/năm. Do đó, tiêu thụ QPP của các nhà máy tăng từ 6 triệu tấn/năm lên 6,5 triệu tấn/năm, dẫn đến mất cân đối lượng quặng dành cho xuất khẩu.

GCT có hai nhà máy DAP và có một dự án thứ 3 ở Gabes (với công suất sản xuất 600.000 tấn/năm) dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2007,với ước tính chi phí là 60 triệu USD. Nhà máy này sẽ đáp ứng khoảng 290.000 tấn P2O5 axit phốtphoric/năm.

Có một số dự án lâu dài kết hợp với các đối tác nước ngoài đã được công bố. Vào ngày 03/10/2005, Coromandel Fertiliser Ltd (CFL) của Ấn Độ công bố sẽ thành lập một công ty liên doanh với GCT và CPG để sản xuất 500.000 tấn P2O5 axit phốtphoric/năm ở Tuynidi.

Ai Cập
Ai Cập có 3 mỏ phốtphát lớn ở bờ Biển đỏ, Nile Valley gần Sebaiya và Western Desert. Trong suốt những năm 1980 và 1990, sản lượng trung bình đạt 1,1 triệu tấn/năm nhưng gần đây tăng lên tới hơn 2,2 triệu tấn/năm.

Công ty El Nars Phosphate bắt đầu khai thác và cung cấp QPP tới thị trường trong nước từ năm 1960.Các trữ lượng của East Sabaiya nằm trên diện tích 36 km2, ước tính trứ lượng ở các mỏ là 1,65 tỉ tấn. Năm 1996, trữ lượng QPP chất lượng cao mới  với 29% P2O5 đã được phát hiện. Qua quá trình chế biến thêm đã đem lại thành phẩm 32% P2O5 và trên 32% P2O5, điều này cho phép

El Nars Mining thăm dò các thị trường nước ngoài để xuất khẩu. Do đó,  El Nars Mining Co. đã tăng sản lượng từ khoảng 420.000 tấn QPP trong năm 1997/98 lên khoảng 1,5 triệu tấn trong năm 2002/03, trong đó ước tính 60% được xuất khẩu. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, bangladesh, Ôxtralia, Sri Lanka, Philipin và New Zeand.

Năm 2001, Hydro Fertilizer Technology B.V của Hà Lan đã chỉ đạo nghiên cứu một pilot để thành lập một nhà máy sản xuất axit phốtphoric phù hợp. Ngày 21/11/2005, El Nars Mining Co đã thành lập một công ty liên doanh với Indian Farmers Fertilizer Co-opera-tive (IFFCO) để đầu tư một nhà máy axit phốtphoric mới. Công ty liên doanh được thành lập là Indo Egyptian Fertiliser Co. (IEFC), trong đó IFFCO nắm giữ 76 % cổ phần. Nhàmáy có công suất thiết kế 500.000 tấn P2O5/năm và sẽ xây dựng lại Edffu với ước tính chi phí là 325 triệu USD. Quá trình xây dựng bắt đầu vào năm 2007 và hoàn thành vào năm 2009/10.Theo một hợp đồng riêng ký vào tháng 12/2005, IFFCO và El Nast Mining Co. đã ký một hợp đồng 03 năm nhờ đó El Nast sẽ xuất khẩu khoảng 4,25 triệu tấn QPP tới Ấn Độ.

Abu Zaabal Fertilizer & Chemical Co. là công ty khai thác  mỏ thuộc Wesst Sebaiya. Ước tính trữ lượng các mỏ này khoảng 710 triệu tấn trên diện tích 16 km2 với trữ lượng đã chứng minh là 24 triệu tấn. Hiện nay, sản lượng QPP trung bình của Công ty khoảng 900.000 tấn/năm. Các nhà máy ở Abu Zaabal gồm 1 nhà máy axits phốtphoric 45.000 tấn P2O5/năm, 1 nhà máy SSP 320.000 tấn/năm và 1 nhà máy DCP 10.000 tấn/năm.

Egyptian Financial and Industrial Co. (EFIC) hay còn gọi là Suez Company for Fertilizẻ Production là nhà máy sản xuất phốt phat kỳ cựu của Ai Cập, có các nhà máy sản xuất axit sunfuric và phân phốt phát ngay từ năm 1929. EFIC còn điều hành 2 nhà máy phân bón ở Kafr El Zayat và Makabad, Assuit gần Aswan.

Hiện nay, Egytian Ministry of Industry and Technology đang khai thác QPP tại các mỏ ở Western Desert nằm trên diện tích khoảng 112km2, với trữ lươngj ước tính khoảng 715 triệu tấn. Quá trình thăm dò bắt đầu tư năm 1980 tại 1 mỏ hầm lò và dự kiến ban đầu với 2 triệu tấn năm, nhưng thực tế trung bình hiện nay chỉ đạt khoảng 600.000 tấn/năm. Quặng có hàm lượng trung bình 29% P2O5 và 0,8% MgO. Phần lớn sản lượng quặng của mỏ đều được xuất khẩu chủ yếu tới Bangladesh, Malaysia và Ấn Độ, nhưng gần đây các nhà máy như EFIC và Abu Zaabal đã mua QPP để sản xuất SSP và TSP. Trong những năm 1990, chính phủ Ai Cập đã đầu tư hơn 450 triệu USD để phát triênt cơ sở hạ tầng nước, điện và 600 km đường sắt để nối kết mỏ với cảng Safaga của Biển đỏ. Chính phủ cũng có các kế hoạch phát tiển sản xuất ở Abu Tartur, gồm có xây dựng nhà máy axit phốtphoric 270.000 tấn P2O5/năm và các nhà máy sản xuất 500.000 tấn DAP/năm, 100.000 tấn TSP/năm và 10.000 tấn SSP/năm.

Angiêri
Ước tính các guồn QPP của Angiêri khoảng 2 tỉ tấn, nằm rải rác giữa một số các mỏ trầm tích ở phía tây của Vịnh Gafsa của Tuynidi. Quá tình khai thác bắt đầu ở mỏ Djebel Onk năm 1967 do Công ty Ferphos vận hành. Quặng ở Djebel Onk có hàm lượng P2O5 từ 25 đến 28% và chứa cácbonat.

Sản lượng quặng trong những năm gần đay dao động giữa 741.300 tấn (trong năm2001) và 804.900 tấn (trong năm 2004). Hầu hết quặng đều xuất khẩu qua cảng Annaba, sau đó chuyển bằng đường sắt qua đường sắt nhánh nối kết với hệ thống quốc gia lớn ở Tebessa.

Các nhà máy của Ferphos dự kiến xây dựng một khu công nghiệp và nhà máy liên hợp phân bón ở Wilaya, đông bắc Angiêri. Khu công nghiệp này gồm có 1 cảng cuối ở Djen Djen, 03 nhà máy axit phốtphorci 1000 tấn P2O5/ngày, 3 nhà máy sunfuric 3.200 tấn/ngày, 1 nhà máy amoniac 2000 tấn/ngày,1 nhà máy phốt phát tan chậm và phân bón 1000 tấn/ngày, 1 nhà máy DAP 1.500 tấn/ngày.

Dự kiến kế hoạch phát triển giai đoạn năm 2009 gồm có xây dựng các nhà máy DAP, axit sunfuric và nhà máy axxit phốtphoric thứ 2, tiếp theo giai đoạn 2010-2012 gồm 1 nhà máy axit sunfuric và axxit phốtphoric thứ ba, bổ sung thêm công suất cho nhà máy phân phức hợp và amoniac.

(Nguồn: CNHC)


